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A. TỰ LUẬN
Câu 1: Có mấy loại vải là những loại vải nào? Nêu tính chất của từng loại vải
          Có ba loại vải dùng trong may mặc: Vải sợi thiên nhiên, vải sợi hóa học và vải sợi pha.
Vải sợi thiên nhiên:
       Có độ hút ẩm cao, mặc thoáng mát nhưng dễ bị nhàu.
       Vải sợi bông giặt lâu khô, khi đốt thành tro bóp dễ tan.
 Vải sợi hóa học:
      Vải sợi nhân tạo hút ẩm cao, mặc thoáng mát, ít nhàu hơn cứng lại trong nước, giặt mau khô khi đốt thành tro bóp dễ tan
      Vải sợi tổng hợp hút ẩm thấp, không bị nhàu, nhưng ít thấm mồ hôi, giặt mau khô, khi đốt thành tro vón cục bóp khó tan
Vải sợi pha:
       Có ưu điểm hai loại vải trên
Câu 2: Có mấy loại trang phục là những trang phục nào. Nêu chức năng của trang phục
    Có bốn loại trang phục:
· Trang phục theo thời tiết là trang phục theo mùa
· Trang phục theo công dụng là trang phục hàng ngày, trang phục lễ hội…
· Trang phục theo lứa tuổi là trang phục trẻ em, người lớn ….
· Trang phục theo giới tính là trang phục nam, trang phục nữ
* Chức năng của trang phục:
· Trang phục bảo vệ cơ thể tránh mọi tác hại của môi trường.
· Làm đẹp cho con người trong mọi hoạt động.
Câu 3: Nêu công dụng của rèm cửa, mành. Chất liệu làm bằng vật liệu gì của rèm cửa, mành  .* Công dụng của rèm cửa: Che khuất ánh sáng, làm tăng vẻ đẹp cho căn phòng
* Công dụng của mành: Che khuất ánh sáng, gió,  làm tăng vẻ đẹp cho căn phòng 
* Chất liệu mành làm bằng vật liệu: Nhựa, tre, trúc
* Chất liệu rèm cửa làm bằng vật liệu: Vải gấm, von…
Câu 4:  Nêu các công việc cần làm để giữ nhà ở sạch và ngăn nắp:
 a) Cần có nếp sống, nếp sinh hoạt như thế nào?
   - Cần có nếp sống sạch sẽ, ngăn nắp: giữ vệ sinh cá nhân, gấp chăn gối gọn gàng, các đồ vật sau khi sử dụng phải để đúng nơi qui định, không nhổ bậy, vứt rác bừa bãi,..
   b) Cần làm những công việc gì?
   - Tham gia các công việc giữ vệ sinh nhà ở: quét dọn sạch sẽ trong phòng và chung quanh nhà; lau nhà, lau bụi trên đò đạc, cửa; đổ rác đúng nơi qui định,…
   c) Vì sao phải dọn dẹp nhà ở thường xuyên?
   - Nếu làm thường xuyên thì sẽ mất ít thời gian và có hiệu quả tốt hơn.
Câu 5: Nêu các loại hoa thường dùng trong trang trí: 
Có ba loại
      - Hoa tươi: rất đa dạng gồm hoa trong nước và ngoài nước
      Gồm các loại hoa hay dùng: hoa hồng, hoa cúc…
      - Hoa giả: rất đa dạng và phong phú
      Được làm nguyên liệu: nhựa, giấy, nilong, nhung...
      Gía thành rẻ và nhiều màu sắc…
     -Hoa khô: được làm từ hoa, lá, cành tươi được sấy khô
      Gía thành đắt, ít sử dụng nhiều ở nước ta
Câu 6: Nêu cách chọn tranh ảnh .
a) Nội dung tranh ảnh: tùy ý thích của chủ nhân và điều kiện kinh tế của gia đình
b) Màu sắc của tranh ảnh: Cần chọn tranh ảnh phù hợp với màu tường, màu đồ đạc.
c) Kích thước tranh ảnh phải cân xứng với tường: Bức tranh ảnh to không nên treo trên tường nhỏ, tuy nhiên nhiều tranh ảnh nhỏ có thể ghép lại và treo trên tường rộng.
Câu 7: Nêu ý nghĩa của cây cảnh và hoa trong trang trí nhà ở .
- Trang trí nhà ở bằng vây cảnh và hoa làm cho con người cảm thấy gần gũi với thiên nhiên và làm cho căn phòng đẹp, mát mẻ hơn.
- Cây cảnh góp phần làm trong sạch không khí
- Trồng, chăm sóc cây cảnh và cắm hoa trang trí, đem lại niềm vui, thư giãn cho con người sau những giờ lao động, học tập mệt mỏi. Nghề trồng hoa, cảnh còn đem lại nguồn thu đáng kể cho nhiều gia đình
Câu 8: Nêu quy trình cắt khâu một sản phẩm ? Có mấy cách khâu đó là cách khâu nào.
Bước 1: Vẽ và cắt theo sản phẩm trên giấy
Bước 2 : Cắt vải theo mẫu giấy
Bước 3: Khâu sản phẩm 
Có ba cách khâu : khâu mũi thường ,khâu mũi đột mau, khâu vắt
Câu 9:  Nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp như thế nào: 
- Đảm bảo sức khỏe cho mọi người
- Sắp xếp, bố trí hợp lí
- Thường xuyên lau chùi, nhà cửa sạch sẽ
 Câu 10: Phân chia các khu vực sinh hoạt trong nơi ở gia đình 
-Nơi sinh hoạt chung, tiếp khách cần rộng, thoáng mát
-Nơi thờ cúng cần trang nghiêm
-Nơi ngủ yên tĩnh
-Chổ ăn đặt gần bếp hoặc trong bếp ăn, phải sạch sẽ, sáng sủa
-Khu vệ sinh đặt xa nhà, hay kết hợp nhà tắm
-Nơi để xe cần kín đáo
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